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H ổ CHỦ TỊCH
Gửi cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ• • • •

'Jjfịâ )i á i rỵửỉ rắn tó rà  chiến bĩ m ã/ /ìăn (JỀiẻn 
ếBiẻn f/yí//,

dÔMỊý năm  nay, các c/iú /ai ró  níùềm  nu
tiên  (Ịịưan ìtào (JỀìên 'JJÌịẻn fý%// đẻ ừêu d iẻ t títêm
ù n /t /ưr ỉícc/i, m ở tóny //tém  căn cứ  Á/trúty chiên, 
ụ ìả i ýtÁóna íỉiêm  rĩuny /lào ròn /ù y iâ r fíè nén .

ty \ ăm  natxíì các cit tí (íẵ  an /i dũna cìuểít đấu , 
tiêu  d iế t niùỈM ríicity fíã  tỉtu n y  /đ i ỉo. 'JJìẩc ta /  m ù  
lòn< j.

' Vam nay, baa n/iữna CHOC chỉnh  /íítẩn r/ứn/i ỉù  
r  à auđn bư, rác c /tií ftã  liến  /có /líĩn . ^ á r r /tíí / ỉ / lả i  
cìù ến  đcui anii c/un<jf /tổn, d ù ỉí đưn<j <fìan Á/lô /ưìn, 
ịtítả i y iữ  ìcữnp ọ a y r / ỉăm  / ưm<f m oi /toàn cản/t:

^ u y ế t lăm  tiêu f/iê / đicỉt,
/am  <fiữ wữna cỉún/i bárA,

Ấuyé/ tăm yìàn/t nhiều ỉAắnp ¿rì.

PẦár rờ  ^ iU n ỉt ịt/iủ  c/ừ/ tin  /ỉtắn<j[ ỉtìi rủa rár 
/ ✓ /  / /  /r ỉ  tú  đê Á/ten íỉtiứ n a  rár c/ttí.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 12 năm 1953

HỔ CHÍ MINH



H ổ  CHỦ TỊCH
Khen ngợi bộ đội, dân công, 

thanh niên xung phong và đồng bào Táy Bắc 
đã chiên tháng vẻ vang ở Điện Biên Phủ

¿ỉuăn ỉa fíẵ ýìả ì /i/ỉ/mý (ỉiện  ểSiền ỉỹ/uỉ, ễỉìcíc
tfftínJt /ị/tủ  //tdn  'ả i ỹửỉ ỉỉĩi Ảhmi Cíín ếỏf r/ùên
bĩ, r/đn câna, l/tan/i niên xivna ýỉÁona nà ctèn<ý Ậào 
đỉa /t/tfớĩny rtã làm  hòn nhiêm  mi nw / cẩcii wẻ 
nany.

ỉ(ti /u y lốn n ỉuòtỹ m ờ  là /iắ/ đầu. (r/ưhty 
/a /ế/tónrỵ nên m /ỉiany mà ỉìiêu, Á/tân<ự nên c/iủ 
<j{ưm / /  in h đicÁ. vỉiiúnỹ ỉa Á iền (f u y  ê ĩ ẢAútiỹ 
r/ùên đẻ /ta n ìi ỉa i ft<ìc ỉđỷi, ¿ỉtmiy riỉưứ, fíăn cJm, 
/tòa /ùn/t. / ỳ  đău ttomíế nê (ỊỊuăn u t /tay nyoaì
<jiao cũtia (ĩềư ịi/tả i đait t'ưmJi luểờna / ỳ  pian  Ậcttỗ 
m ồi fti ffân ỉ/tắm / /fĩf /toàn toàn.

nà v/U nìi /i/tủ  tô  /kẬien tíutiẻnp ĩiÁ ữný cdm 
/w, r/ùên bĩ, r/ăn rân<f , t/tan/i niên xun<j ỷiítony nà 
đẴnọ ủ ào đ ìa  có cêny ttomp ẽtăc /ùê/.

Chào thân ái và quyết thắng 
Ngày 8 tháng 5 năm 1954

HỔ CHÍ MINH
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Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tô chức xuất bản và trân 
trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuôn sách quý ĐẠI TƯỚNG vỏ  
NGUYÊN GIÁP VỚI CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ.

Như chúng ta đã biết, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là sự 
phát triển tấ t yếu của cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân 
Việt Nam chông đê quốc Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, là 
chiến dịch đã diễn ra trên hướng chủ yếu của chiến cuộc Đông 
Xuân 1953-1954, là trận quyết chiến chiến lược kết thúc thắng 
lợi cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng.

Cho tối trước chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, cuộc kháng 
chiến cứu nước của nhân dân ta đã bưóc vào năm thứ tám. Sau 
bảy năm tiến hành chiến tranh xâm lược, thực dân Pháp đã bị 
thiệt hại hơn 300.000 binh lính và sĩ quan. Song vói bản chất 
ngoan cô và hiếu chiến, thực dân Pháp chủ trương tranh thủ thêm 
viện trợ của Mỹ, tập trung mọi cố gắng đẩy mạnh chiến tranh 
hòng tìm một "lối thoát vinh dự" bằng thắng lợi quân sự. Chúng 
đê ra "kê hoạch Nava" mà trung tâm là ráo riết mở rộng quân 
ngụy, đưa quân ngụy vào làm nhiệm vụ chiếm đóng đê rút quân 
tinh nhuệ ra xây dựng thành một khối chủ lực tác chiến mạnh, tổ 
chức những trận quyết chiến với chủ lực của ta hòng giành lại thế 
chủ động, chuyên bại thành thắng trên chiến trường Đông Dương. 
Kê hoạch đó chia làm hai bước.

Bước 1: Trong Thu Đông 1953 và mùa Xuân 1954, giừ thế 
phòng ngự chiến lược ở miền Bắc và thực hiện tiến công chiến 
lược ở miền Nam; đồng thời ra sức mỏ rộng quân ngụy và tập 
trung binh lực xây dựng một lực lượng cơ động lớn (gồm 6 sư
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đoàn lục quân, 1 sư đoàn quân nhảy dù, tổng cộng là 27 binh 
đoàn).

Bước 2: Vào Thu Đông 1954 với khôi chủ lực cơ động xây dựng 
xong, tập trung toàn bộ lực lượng chuyên sang phản công chiến 
lược trên chiến trường miền Bắc, giành thắng lợi quyết định, 
buộc phía Việt Nam phải điều đình trong tình thê có lợi cho
Pháp.

Chính phủ Pháp gấp rút điều quân tăng viện cho chiến trường 
Đông Dương. Còn Chính phủ Mỹ thì dùng ngay 400 triệu đôla đê 
tổ chức quân ngụy ở Việt Nam, quyết định tăng gấp rưỡi viện trợ 
quân sự cho Pháp (năm 1953 là 650 triệu đôla; năm 1954 là 
1.264 triệu, chiếm gần 80% chi phí chiến tranh ở Đông Dương), 
cung cấp trang bị cho Pháp xây dựng thêm sáu tiểu đoàn pháo, 
hai trung đoàn thiết giáp, sáu tiểu đoàn vận tải cùng 123 máy 
bay, 212 tàu chiến.

Từ tháng 5 năm 1953 đến tháng 3 năm 1954, Pháp tăng quân 
ngụy thêm 95.000, tổ chức thành 107 tiểu đoàn, đưa sô quân 
ngụy lên cao nhất từ trước đến lúc bấy giờ. về  lực lượng cơ động 
chiến lược, Pháp tập trung được 84 tiểu đoàn (trong đó có 12 tiểu 
đoàn được tăng viện từ Pháp, Bắc Phi và Triều Tiên sang). Đến 
mùa Xuân năm 1954, khôi chủ lực cơ động của Pháp lên đến 100 
tiểu đoàn bộ binh và 10 tiểu đoàn dù. Tổng sô" quân địch lên đến 
480.000 tên, trong đó quân ngụy là 334.000 tên.

Mùa Thu 1953, tướng Nava bắt đầu thực hiện kế hoạch chiến 
lược trên đây. Bộ tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tập 
trung một lực lượng cơ động gồm 44 tiểu đoàn ỏ đồng bằng Bắc 
Bộ, mỏ những cuộc càn quét dữ dội ở vùng đồng bằng sông 
Đuống; đồng thời tăng cường biệt kích, đánh phá vùng tự do của 
ta. Chúng thả hàng nghìn thổ phỉ xuống Lào Cai, Lai Châu, Sơn 
La thuộc tây bắc Bắc Bộ. Tháng 7 năm 1953, chúng cho quân 
nhảy dù tập kích thị xã Lạng Sơn. Tháng 8 năm 1953, chúng 
rút toàn bộ lực lượng ở Nà sản  (tây bắc Bắc Bộ) về tập trung 
cho đồng bằng Bắc Bộ. Giữa tháng 10 năm 1953, địch mở chiến 
dịch Hải âu, huy động sáu binh đoàn cơ động, chín tiểu đoàn 
pháo, ba tiêu đoàn thiết giáp đánh vào khu vực tây nam Ninh 
Bình, đồng thời hoạt động nghi binh vùng ven biển Thanh Hóa. 
Đồng bằng Bắc Bộ trở thành nơi tập trung quân thứ nhấ t của 
Pháp. Mục đích các cuộc hành binh này của địch là nhằm chủ 
động phá trước kế hoạch chuẩn bị hoạt động Thu Đông của Việt
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Nam. Chúng đẩy mạnh chiến tranh tâm lý, huênh hoang tuyên 
truyền cho việc "giành quyền chủ động của chúng".

Đến tháng 11 năm 1953, trong lúc Pháp tưởng rằng chúng đã 
đạt được một phần mục đích nói trên, thì chúng phát hiện sự di 
chuyên của quân chủ lực Việt Nam lên hướng tây bắc. Đê bảo 
vệ Lai Châu, che chơ cho Thượng Lào, ngày 20 tháng 11, 
tướng Nava vội vã cho sáu tiểu đoàn nhảy dù đánh chiếm Điện 
Biên Phủ.

Đây là một cuộc hành binh mới, vốn không nằm trong kế 
hoạch dự kiến của Nava. Sau đó Nava lại quyết định tăng cường 
Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, quyết "giữ 
Điện Biên Phủ bằng mọi giá" và buộc chủ lực của Quân đội nhân 
dân Việt Nam chấp nhận cuộc chiến đấu với một lực lượng mạnh• A • • • • • w  •

của quân viễn chinh Pháp ỏ chiến trường này, hòng tiêu diệt các 
đại đoàn chủ lực tinh nhuệ của đối phương, gây cho chúng ta 
nhừng tổn thất nặng, để từ đó, Pháp giành lại được quyền chủ 
động về chiến lược, đưa cuộc chiến tranh xâm lược phát triến 
thuận lợi cho phía thực dân Pháp. Đây là một quyết định có tính 
chất chiến lược cực kỳ quan trọng. Nava chủ quan không hề nghĩ 
rằng, việc ném sáu tiểu đoàn xuống lòng chảo Mường Thanh ở 
Điện Biên Phủ và sau đó, quyết tâm đọ sức vói Quân đội nhân 
dân Việt Nam ở đây - lại là sự bát đầu của một chương bi thảm 
nhất trong lịch sử xâm lược của quân đội viễn chinh Pháp ở Đông 
Dương.

Tháng 9 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng thông qua 
kê hoạch tác chiến Đông Xuân 1953-1954, giừ vững quyền chủ 
động đánh địch trên cả hai mặt trận chính diện và sau lưng địch, 
phối hợp trên phạm vi cả nưóc và phôi hợp với cuộc kháng chiến 
của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Cụ thê là:

1. Sử dụng một bộ phận chủ lực mở một chiến dịch tiến công 
quy mô vừa ở hưống tây bắc Bắc Bộ, tiêu diệt quân địch còn đóng 
ỏ Lai Châu, giải phóng hoàn toàn khu Tây Bắc.

2. Phôi hợp vói Quân đội giải phóng Pathét Lào mở một chiến 
dịch tiên công ỏ Trung Lào, tiêu diệt sinh lực địch, mở rộng vùng 
giải phóng.

3. Dành một bộ phận quan trọng bộ đội chủ lực ở Bắc Bộ, bồ" 
trí ở một nơi cơ động, hết sức bí mật, giấu kín lực lượng và sản 
sàng hành động (có thê tổ chức chiến dịch tiến công hoặc chiến
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dịch phản công quy mô tương đôi lớn), tùy theo diễn biến hoạt 
động của địch và ý định lúc đó của ta.

4. Đẩy mạnh chiến tranh du kích ỏ vùng đồng bằng Bắc Bộ, 
hình thành các đợt hoạt động (đôi khi có tính chất chiến dịch của 
chiến tranh du kích) đê phôi hợp vói các chiến dịch của bộ đội 
chủ lực, củng cố và phát triển các khu du kích, mở rộng vùng giải 
phóng ỏ sau lưng địch.

5. Chuẩn bị lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân ở 
vùng tự do Việt Bắc, Khu 3, Khu 4... sẵn sàng đánh địch nếu 
chúng mỏ các cuộc tiến cồng vào vùng tự do.

6. Tập trung phần lớn chủ lực ỏ Trung Bộ, mỏ một chiến dịch 
tiến công lên vùng rừng núi Bắc Tây Nguyên, tiêu diệt sinh lực 
địch, giải phóng một phần đất đai; đồng thời dành một phần nhỏ 
chủ lực cùng bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân 
chuẩn bị sẵn sàng đánh địch đê bảo vệ vùng tự do Liên khu 5.

7. Đẩy mạnh chiến tranh du kích trên chiến trường Nam Bộ, 
Cực Nam Trung Bộ, Bình - Trị * Thiên tranh thủ tiêu diệt từng 
bộ phận nhỏ quân địch, mở rộng khu du kích và sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ vùng tự do ở Khu 9.

Giữa tháng 11 năm 1953, bộ đội chủ lực của ta bắt đầu tiến 
quân theo hướng chiến lược đã lựa chọn: chiến trường rừng núi 
phía tây. Ngày 10 tháng 12 năm 1953, đại đoàn 316 mở đầu 
chiến dịch tiến công trên hướng Lai Châu. Chiến cuộc Đông 
Xuân 1953-1954 bắt đầu. Bằng đòn tiến công thứ nhất, các đơn 
vị Quân đội nhân dân Việt Nam qua hơn 10 ngày đêm chiến đâu 
đã tiêu diệt trên 20 đại đội địch, giải phóng Lai Châu, uy hiếp 
Điện Biên Phủ từ phía bắc. Đại đoàn 308 cấp tốc tiến quân, 
tăng thêm lực lượng bao vây địch ở Điện Biên Phủ. Nava buộc 
phải điều thêm lực lượng lên Điện Biên Phủ. Đến cuối tháng 12, 
địch ở đây đã từ sáu tiểu đoàn lên đến 12 tiểu đoàn. Như vậy 
sau đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung 
binh lực thứ hai của địch. Kê hoạch tập trung binh lực của Nava 
bắt đầu bị phá vờ.

Ngày 21 tháng 12, quân ta mỏ đầu chiến dịch tiến công ở 
hướng Trung Lào. Hai trung đoàn của Việt Nam phôi hợp với lực 
lượng của Quân giải phóng Pathét Lào mở đòn tiến công thứ hai 
của chiến cuộc Đông Xuân, qua năm ngày đêm chiến đấu đã áp 
đảo qùân địch, tiêu diệt bôn tiểu đoàn, giải phóng thị xã Thà


